
1
H24.180-

250926-0549

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VIẾT HẢI

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0786622813
26/09/2025 

07:47:31

29/09/2025 

07:47:31

2
H24.180-

250926-0567

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐOAN

thôn quỳnh khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0388210693
26/09/2025 

07:52:53

29/09/2025 

07:52:53

3
H24.180-

250926-0606

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÁI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0778308332
26/09/2025 

07:53:26

29/09/2025 

07:53:26

4
H24.180-

250926-1152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN AN

thôn phương duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0392776724
26/09/2025 

08:06:24

29/09/2025 

08:06:24

5
H24.180-

250926-1016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:08:28

29/09/2025 

08:08:28

6
H24.180-

250926-1265
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Thị Thủy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378874283
26/09/2025 

08:09:18

30/09/2025 

13:39:18

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 26/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

250926-1336

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ YÊN

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0979552759
26/09/2025 

08:11:08

29/09/2025 

08:11:08

8
H24.180-

250926-1344

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN HIẾU

thôn dưỡng thái nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0846235678
26/09/2025 

08:13:28

29/09/2025 

08:13:28

9
H24.180-

250926-1552

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN HIẾU

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0846235678
26/09/2025 

08:16:50

29/09/2025 

08:16:50

10
H24.180-

250926-1565

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THỦY

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378874283
26/09/2025 

08:17:06

29/09/2025 

08:17:06

11
H24.180-

250926-0926

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:23:19

29/09/2025 

08:23:19

12
H24.180-

250926-1211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:24:20

29/09/2025 

08:24:20

13
H24.180-

250926-1298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:24:45

29/09/2025 

08:24:45

14
H24.180-

250926-1353

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:25:10

29/09/2025 

08:25:10



15
H24.180-

250926-1368

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:25:30

29/09/2025 

08:25:30

16
H24.180-

250926-1400

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:25:53

29/09/2025 

08:25:53

17
H24.180-

250926-1410

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:26:12

29/09/2025 

08:26:12

18
H24.180-

250926-1449

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:26:33

29/09/2025 

08:26:33

19
H24.180-

250926-1690

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THANH

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0375001650
26/09/2025 

08:26:43

29/09/2025 

08:26:43

20
H24.180-

250926-1497

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:27:38

29/09/2025 

08:27:38

21
H24.180-

250926-1499

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:28:17

29/09/2025 

08:28:17

22
H24.180-

250926-1544

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:28:34

29/09/2025 

08:28:34

23
H24.180-

250926-2120

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THÁI

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705874660
26/09/2025 

08:32:11

29/09/2025 

08:32:11



24
H24.180-

250926-2212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhàn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976220132
26/09/2025 

08:34:39

29/09/2025 

08:34:39

25
H24.180-

250926-1589

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:36:26

29/09/2025 

08:36:26

26
H24.180-

250926-1652

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:37:04

29/09/2025 

08:37:04

27
H24.180-

250926-1756

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:37:25

29/09/2025 

08:37:25

28
H24.180-

250926-1877

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:37:44

29/09/2025 

08:37:44

29
H24.180-

250926-1909

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:38:03

29/09/2025 

08:38:03

30
H24.180-

250926-1944

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:38:26

29/09/2025 

08:38:26

31
H24.180-

250926-2346
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HỒNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373435099
26/09/2025 

08:38:29

29/09/2025 

08:38:29

32
H24.180-

250926-1992

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:38:43

29/09/2025 

08:38:43



33
H24.180-

250926-2035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:39:08

29/09/2025 

08:39:08

34
H24.180-

250926-2081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:39:32

29/09/2025 

08:39:32

35
H24.180-

250926-2118

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:39:53

29/09/2025 

08:39:53

36
H24.180-

250926-2176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:40:31

29/09/2025 

08:40:31

37
H24.180-

250926-2218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:41:06

29/09/2025 

08:41:06

38
H24.180-

250926-2264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:41:34

29/09/2025 

08:41:34

39
H24.180-

250926-2296

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:42:29

29/09/2025 

08:42:29

40
H24.180-

250926-2493

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ BÉ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:44:33

29/09/2025 

08:44:33

41
H24.180-

250926-2587
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0397121046
26/09/2025 

08:45:18

30/09/2025 

14:15:18



42
H24.180-

250926-2740

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐẠT

lương xá bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0782497625
26/09/2025 

08:49:19

29/09/2025 

08:49:19

43
H24.180-

250926-2566

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:50:18

29/09/2025 

08:50:18

44
H24.180-

250926-2625

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:50:47

29/09/2025 

08:50:47

45
H24.180-

250926-2665

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:51:06

29/09/2025 

08:51:06

46
H24.180-

250926-2697

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:51:30

29/09/2025 

08:51:30

47
H24.180-

250926-2741

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:51:51

29/09/2025 

08:51:51

48
H24.180-

250926-2793

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:52:50

29/09/2025 

08:52:50

49
H24.180-

250926-2797

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:53:10

29/09/2025 

08:53:10

50
H24.180-

250926-2838

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:53:31

29/09/2025 

08:53:31



51
H24.180-

250926-2852

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NGỌC SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888298858
26/09/2025 

08:54:00

29/09/2025 

08:54:00

52
H24.180-

250926-3582

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI XUÂN NGỌC

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0812352958
26/09/2025 

09:09:39

29/09/2025 

09:09:39

53
H24.180-

250926-3908

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUANG HUY

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967325868
26/09/2025 

09:17:22

29/09/2025 

09:17:22

54
H24.180-

250926-3959

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ QUYÊN

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0379305478
26/09/2025 

09:18:33

29/09/2025 

09:18:33

55
H24.180-

250926-3775

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI XUÂN NGỌC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0812352958
26/09/2025 

09:22:02

29/09/2025 

09:22:02

56
H24.180-

250926-4073
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ HƯƠNG

thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977447599
26/09/2025 

09:22:36

01/10/2025 

09:22:36

57
H24.180-

250926-4122

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ DUNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336639919
26/09/2025 

09:22:39

29/09/2025 

09:22:39

58
H24.180-

250926-4201
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0778215676
26/09/2025 

09:25:10

30/09/2025 

14:55:10



59
H24.180-

250926-4876

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN TÂN

SỐ NHÀ 7, NGÁCH 2, 

NGÕ 179, ĐƯỜNG 

20/9, KHU AN THÁI, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988151091
26/09/2025 

09:42:04

29/09/2025 

09:42:04

60
H24.180-

250926-4922
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Tuấn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936936383
26/09/2025 

09:43:26

29/09/2025 

09:43:26

61
H24.180-

250926-4943

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN TÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988151091
26/09/2025 

09:46:34

29/09/2025 

09:46:34

62
H24.180-

250926-5197
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ CÚC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986361151
26/09/2025 

09:51:01

29/09/2025 

09:51:01

63
H24.180-

250926-5488
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ ĐỨC PHÚC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976296894
26/09/2025 

09:58:09

29/09/2025 

09:58:09

64
H24.180-

250926-5509

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN KHÁNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972085494
26/09/2025 

09:59:27

29/09/2025 

09:59:27

65
H24.180-

250926-5373

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ LUYÊN

thôn phan chi, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0359683977
26/09/2025 

10:00:04

29/09/2025 

10:00:04

66
H24.180-

250926-5650

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN KHÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972085194
26/09/2025 

10:01:45

29/09/2025 

10:01:45

67
H24.180-

250926-5859

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LUYÊN

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0359683977
26/09/2025 

10:07:37

29/09/2025 

10:07:37



68
H24.180-

250926-6214
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Phúc Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0866636113
26/09/2025 

10:20:02

01/10/2025 

07:30:00

69
H24.180-

250926-6314

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ HẢI HÀ

14/129 VŨ HỰU, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0988332990
26/09/2025 

10:22:06

29/09/2025 

10:22:06

70
H24.180-

250926-6406

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH TIẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0374339759
26/09/2025 

10:25:09

29/09/2025 

10:25:09

71
H24.180-

250926-6563

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0377624793
26/09/2025 

10:30:08

08/10/2025 

10:30:08

72
H24.180-

250926-6661

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
TRỊNH THỊ THÚY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0372279584
26/09/2025 

10:32:22

30/09/2025 

07:30:00

73
H24.180-

250926-6853

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ DUY ĐÔNG

THÔN DƯƠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

034245369
26/09/2025 

10:36:23

29/09/2025 

10:36:23

74
H24.180-

250926-7116

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN KHOA

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353751575
26/09/2025 

10:43:08

29/09/2025 

10:43:08

75
H24.180-

250926-7173

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Phương Thảo

tổ dân phố kim sơn, 

Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0343727939
26/09/2025 

10:51:49

29/09/2025 

10:51:49



76
H24.180-

250926-7298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI XUÂN THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0903296716
26/09/2025 

10:52:12

29/09/2025 

10:52:12

77
H24.180-

250926-7038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ DUY ĐÔNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

034245369
26/09/2025 

10:52:32

29/09/2025 

10:52:32

78
H24.180-

250926-7552

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO

TDP Kim Sơn, Phường 

An Phong, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0343727939
26/09/2025 

10:55:14

29/09/2025 

10:55:14

79
H24.180-

250926-7609

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MÂY

Số 5/1/179, đường 20-

9, khu An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0973666478
26/09/2025 

10:57:10

29/09/2025 

10:57:10

80
H24.180-

250926-8049

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN 

TƯỞNG

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904386778
26/09/2025 

11:11:39

29/09/2025 

11:11:39

81
H24.180-

250926-10156

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ THANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0342568913
26/09/2025 

13:41:01

29/09/2025 

13:41:01

82
H24.180-

250926-10261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đồng Thị Phượng

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988181219
26/09/2025 

13:48:11

29/09/2025 

13:48:11

83
H24.180-

250926-10407

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG THỊ HUẾ

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338868081
26/09/2025 

13:55:01

29/09/2025 

13:55:01



84
H24.180-

250926-10417
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

NGUYỄN THỊ MAI 

CHI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984886096
26/09/2025 

13:59:23

24/10/2025 

13:59:23

85
H24.180-

250926-10307

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:00:02

29/09/2025 

14:00:02

86
H24.180-

250926-10265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:01:18

29/09/2025 

14:01:18

87
H24.180-

250926-10254

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:01:39

29/09/2025 

14:01:39

88
H24.180-

250926-10236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:01:58

29/09/2025 

14:01:58

89
H24.180-

250926-10208

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:02:14

29/09/2025 

14:02:14

90
H24.180-

250926-10188

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
26/09/2025 

14:02:34

29/09/2025 

14:02:34



91
H24.180-

250926-10175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
26/09/2025 

14:02:53

29/09/2025 

14:02:53

92
H24.180-

250926-10712

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Vũ Đình Hợp

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963861621
26/09/2025 

14:09:14

30/09/2025 

08:39:14

93
H24.180-

250926-11726

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGUYỄN THỊ DỰ

THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976754296
26/09/2025 

14:43:56

03/10/2025 

14:43:56

94
H24.180-

250926-11665

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGUYỄN THỊ TÁM

QUỲNH KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0354368739
26/09/2025 

14:45:40

03/10/2025 

14:45:40

95
H24.180-

250926-11605

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội
NGUYỄN VĂN CHI

QUYẾT THẮNG, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368015192
26/09/2025 

14:47:05

03/10/2025 

14:47:05

96
H24.180-

250926-11878

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 

QUYỀN

SỐ NHÀ 19 NGÕ 112, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0979389459
26/09/2025 

14:47:19

29/09/2025 

14:47:19

97
H24.180-

250926-12087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN SANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0354738287
26/09/2025 

14:57:02

29/09/2025 

14:57:02



98
H24.180-

250926-12313

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ MẦU

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0335714370
26/09/2025 

15:01:02

30/09/2025 

07:30:00

99
H24.180-

250926-12434

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

PHẠM THỊ MẦU

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0335714370
26/09/2025 

15:05:07

30/09/2025 

07:30:00

100
H24.180-

250926-12315

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Tuấn

thôn dồng mỹ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936693980
26/09/2025 

15:05:32

30/09/2025 

07:30:00

101
H24.180-

250926-12475

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TUẤN

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936693980
26/09/2025 

15:06:47

30/09/2025 

07:30:00

102
H24.180-

250926-12509
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hoàng Hữu Minh

, Xã Nam An Phụ, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0388692371
26/09/2025 

15:08:14

30/09/2025 

07:30:00




